
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         tháng       năm 2024                

của UBND thành phố Thủ Đức về khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong thực hiện nhiệm vụ y tế trường học, năm học 2023 - 2024)

I. Tập thể (Số lượng: 28)
STT Đơn vị
1. Trường Mầm non Sao Mai
2. Trường Mầm non Hoa Đào
3. Trường Mầm non Trường Thạnh
4. Trường Mầm non Hoa Sen 
5. Trường Mẫu giáo Mai Hoa
6. Trường Mầm non Bình Chiểu
7. Trường Mầm non Bình Trưng Đông
8. Trường Mầm non Tân Phú
9. Trường Mầm non Hiệp Bình Chánh 3
10. Trường Mầm non An Phú
11. Trường Mầm non Kiến Tạo
12. Trường Tiểu học Lê Văn Việt
13. Trường Tiểu học Trương Văn Thành
14. Trường Tiểu học Bình Trưng Đông
15. Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang
16. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Nở
17. Trường Tiểu học Bình Quới
18. Trường Tiểu học Xuân Hiệp
19. Trường Tiểu học Phạm Văn Chính
20. Trường Trung học cơ sở Hiệp Phú
21. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định
22. Trường Trung học cơ sở Cát Lái
23. Trường Trung học cơ sở Đặng Tấn Tài
24. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi
25. Trường Trung học cơ sở Dương Văn Thì
26. Trường Quốc tế dạy bằng tiếng Anh (BIS)
27. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân
28. Trường Trung học phổ thông Giồng Ông Tố

II. Cá nhân (Số lượng: 44)
STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị

1. Bà Phan Thị Mỹ Ngọc Phó Trưởng phòng Y tế thành phố Thủ Đức
2. Bà Trần Thị Thu Tâm Chuyên viên phòng Y tế thành phố Thủ Đức
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STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị

3. Bà Nguyễn Thị Tú Ni Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo
thành phố Thủ Đức

4. Ông Võ Hùng Minh Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo
thành phố Thủ Đức

5. Ông Đoàn Đức Quí Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo
thành phố Thủ Đức

6. Ông Lê Văn Sanh Phó Trưởng khoa Y tế công cộng - Trung
tâm Y tế thành phố Thủ Đức

7. Bà Nguyễn Thị Huyền
Trang

Nhân viên khoa Y tế công cộng - Trung tâm
Y tế thành phố Thủ Đức

8. Ông Nguyễn Hữu Hiệp Phó Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật - Trung
tâm Y tế thành phố Thủ Đức

9. Ông Nguyễn Đức Phước Trưởng khoa An toàn thực phẩm - Trung
tâm Y tế thành phố Thủ Đức

10. Ông Vũ Trọng Dũng
Trưởng phòng Dân số -Truyền thông và
Giáo dục sức khỏe - Trung tâm Y tế thành
phố Thủ Đức

11. Bà Huỳnh Thị Huyền Nhân viên y tế Trạm Y tế phường Tăng
Nhơn Phú B

12. Bà Nguyễn Thị Lý Nhân viên y tế Trạm Y tế phường Phước
Long B

13. Ông Nguyễn Hữu Thảnh Nhân viên y tế Trạm Y tế phường Long
Phước

14. Bà Phạm Thị Hòa Nhân viên y tế Trạm Y tế phường Trường
Thạnh

15. Ông Nguyễn Lê Vũ Huy Nhân viên y tế Trạm Y tế phường Long
Trường

16. Bà Phạm Ngọc Thu Nhân viên y tế Trạm Y tế phường Long
Bình

17. Ông Bùi Ứng Kháng Trưởng Trạm Y tế phường Linh Đông
18. Bà Nguyễn Hiền Hoài Phó Trưởng Trạm Y tế phường Bình Thọ
19. Bà Đặng Hồ Thanh Ly Nhân viên y tế Trạm Y tế phường Linh Tây

20. Bà Lê Thị Chinh Nhân viên y tế trường Mầm non Sen Hồng
3

21. Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa Nhân viên y tế trường mầm non Long
Trường

22. Bà Lê Thị Mỷ
Phượng Nhân viên y tế trường Mầm non Cát Lái

23. Bà Nguyễn Thị Quỳnh
Anh Nhân viên y tế trường Mầm non Linh Xuân

24. Bà Lê Thị Hồng Thúy Nhân viên y tế trường Mầm non Thủ Đức

25. Bà Phạm Thị Lan Nhân viên y tế trường Mầm non Long
Thạnh Mỹ
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STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị

26. Bà Nguyễn Thị Thanh 
Tuyền Nhân viên y tế trường Mẫu giáo Mai Hoa

27. Bà Lê Thị Thu Giang Nhân viên y tế trường Mầm non Bình An
28. Bà Ngô Thị Hồng Ngân Nhân viên y tế trường Mầm non 19/5

29. Bà Nguyễn Thị Ngân 
Giang Nhân viên y tế trường Tiểu học Lê Văn Việt

30. Bà Lê Nguyễn Ngọc Mai Nhân viên y tế trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Triết

31. Bà Nguyễn Thị Kiều Thu Nhân viên y tế trường Tiểu học Giồng Ông 
Tố

32. Bà Ngô Thị Thành Nhân viên y tế trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Trỗi

33. Bà Đào Thị Luyến Nhân viên y tế trường Tiểu học Bùi Văn 
Mới

34. Ông Trần Quốc Bảo Nhân viên y tế trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Nở

35. Bà Dương Thị Lành Nhân viên y tế trường Tiểu học Phạm Văn 
Chính

36. Bà Võ Thị Tám Nhân viên y tế trường Tiểu học Xuân Hiệp

37. Bà Nguyễn Thị Loan Nhân viên y tế trường Trung học cơ sở Lê 
Văn Việt

38. Bà Nguyễn Thị Hoàng 
Phượng

Nhân viên y tế trường Trung học cơ sở 
Hưng Bình

39. Bà Lê Thị Xiêm Nhân viên y tế trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Văn Trỗi

40. Bà Lê Thị Dung Nhân viên y tế trường Trung học cơ sở Trần 
Quốc Toản

41. Bà Võ Thị Huỳnh Diễm Nhân viên y tế trường Trung học cơ sở Linh 
Đông

42. Bà Bùi Hồ Thảo Vy Nhân viên y tế trường Trung học cơ sở 
Lương Định Của

43. Bà Phạm Thị Loan Nhân viên y tế trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Khuyến

44. Bà Diệp Thị Hà Nhân viên y tế trường Trung học phổ thông 
Linh Trung
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